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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 328/Qð-UBND Tuy Hòa, ngày 24 tháng 02 năm 2009 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc phê duyệt ðề án ñào tạo Bác sĩ ña khoa,  
Dược sĩ ñại học hệ chính quy theo ñịa chỉ ñến năm 2020 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2008/Qð-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới khám chữa bệnh 
năm 2010 và tầm nhìn ñến năm 2020; 

Căn cứ Công văn số 5388/BYT-K2ðT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Y tế 
về việc phối hợp thực hiện công tác ñào tạo nhân lực y tế; Công văn số 6187/BYT-
K2ðT ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ Y tế về việc kế hoạch ñào tạo ñại học Y, 
Dược theo ñịa chỉ, cử tuyển; 

Căn cứ Công văn số 1224-CV/VPTU ngày 18 tháng 8 năm 2008 của Văn 
phòng Tỉnh ủy; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế (tại Công văn số 36/SYT ngày 14 tháng 01 
năm 2009), 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này “ðề án ñào tạo Bác sĩ ña khoa, 

Dược sĩ ñại học hệ chính quy theo ñịa chỉ ñến năm 2020”. 

ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở: Y tế, Giáo dục và 
ðào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên 
quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 
này kể từ ngày ký./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Lê Kim Anh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

ðỀ ÁN 
ðào tạo 200 Bác sĩ ña khoa, Dược sĩ ñại học 

 hệ chính quy theo ñịa chỉ ñến năm 2020 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 328/Qð-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 
 

 
I. NHỮNG CĂN CỨ ðỂ XÂY DỰNG ðỀ ÁN 

Nghị quyết 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

Quyết ñịnh số 30/2008/Qð-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh ñến năm 
2010 và tầm nhìn ñến năm 2020; 

Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 
của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn ñịnh mức biên chế sự nghiệp trong các 
cơ sở y tế nhà nước; 

Công văn số 5388/BYT-K2ðT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ Y tế về việc 
phối hợp thực hiện công tác ñào tạo nhân lực y tế; 

Công văn số 5785/BYT-K2ðT ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Bộ Y tế về việc 
ñào tạo nhân lực y tế theo ñịa chỉ và cử tuyển; 

Công văn số 6187/BYT-K2ðT ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Bộ Y tế về việc 
kế hoạch ñào tạo ñại học Y, Dược theo ñịa chỉ, cử tuyển; 

Thực hiện ý kiến chỉ ñạo của Tỉnh ủy (tại Công văn số 1244-CV/VPTU ngày 
18 tháng 8 năm 2008). 

II. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH 

1. Thực trạng: 

a) Tình hình chung về cán bộ y tế tỉnh: 

- Tổng số cán bộ toàn ngành: 2.909 cán bộ, trong ñó: 
 

Tỉnh Huyện 

TT Phân loại cán bộ 
Quản 

lý 
nhà 

nước 

ðiều 
trị 

Dự 
phòng 

Doanh 
nghiệp 

Sự 
nghiệp 

GD 

Ban 
QL 
DA 

Bệnh 
viện 

Dự 
phòng 

Phòng 
Y tế 

Xã Cộng 

1  Bác sĩ CK2  6 1    1    8 
2  Bác sĩ CK1 6 78 21  7  42 7 4  165 
3  Thạc sĩ Bác sĩ  13 1  1  3    18 
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4  Bác sĩ 6 53 25 1 2  75 19 4 61 246 
5  Dược sĩ CK1 2 1 1 1 1  2    8 
6  Thạc sĩ về dược    3       3 
7  Dược sĩ 2 3 1 31 2  5    44 
8  Cử nhân Y  

 các loại 
3 14 5  2  13 4 1 3 45 

9  ðại học &  
Cao ñẳng khác 

9 16 24 129 2 3 6 3 9  201 

10  Cán bộ khác 6 444 71 475 10  406 202 22 535 2171 
 Tổng cộng 34 628 150 640 27 3 553 235 40 559 2.909 

      
- Số bác sĩ/vạn dân: 437/90 vạn dân = 4,9/vạn dân. Toàn quốc hiện nay 5,4 bác 

sĩ/vạn dân; 

- Số dược sĩ/vạn dân: 55/90 vạn dân = 0,61/vạn dân. Toàn quốc hiện nay 0,36 
dược sĩ/vạn dân. 

b) Tình hình về phân bổ giường bệnh ñược giao: 

- Toàn tỉnh hiện có: 1.605 giường bệnh (trong ñó bao gồm các tuyến: tỉnh, 
huyện/thành phố, xã). ðạt tỷ lệ 16,5/vạn dân; 

- Hiện nay toàn quốc ñạt 20,5 giường bệnh/vạn dân; 

- Phấn ñấu ñến năm 2020 ñạt 20 giường bệnh/vạn dân. 

2. Những vấn ñề ñặt ra: 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/2008/Qð-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh ñến 
năm 2010 và tầm nhìn ñến năm 2020; với mục tiêu: 

- ðảm bảo số lượng giường bệnh ñến 2020 tối thiểu ñạt 20 giường bệnh/vạn dân. 

- ðủ nhân lực thường trực 24/24 giờ ñể phục vụ theo yêu cầu cấp cứu ngoại 
viện và vận chuyển người bệnh kịp thời, an toàn. 

- Xây dựng mạng lưới kiểm dịch chất lượng dịch vụ y tế phục vụ công tác 
khám, chữa bệnh trên phạm vi toàn tỉnh. 

- Phấn ñấu ñến năm 2020 tăng số lượng bác sĩ/vạn dân bằng với mức trung 
bình chung cả nước là 07 bác sĩ/vạn dân. Dự báo dân số tỉnh ñến năm 2020 khoản 01 
triệu người, vậy muốn ñạt 07 bác sĩ/vạn dân thì Phú Yên cần phải có 700 bác sĩ, như 
vậy số bác sĩ còn thiếu là 263 bác sĩ. 

Căn cứ Quyết ñịnh số 108/2002/Qð-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2002 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển ngành dược ñến năm 2010, số 
dược sĩ ñạt ñược 1,5 dược sĩ/vạn dân.  

Nếu muốn ñạt 1,5 dược sĩ/vạn dân thì cần phải có 150 dược sĩ, như vậy số 
dược sĩ còn thiếu là 96 dược sĩ. 

Trong những năm gần ñây do nhu cầu phát triển về mạng lưới y tế theo quy 
ñịnh của Trung ương, các ñơn vị ñầu mối trực thuộc Sở Y tế tăng lên. Từ Trung tâm 
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Y tế huyện, thành phố trước ñây ñược hình thành, chia tách thành 3 ñơn vị: Bệnh viện 
ña khoa; Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng Y tế huyện, thành phố. Do ñó số cán bộ 
có trình ñộ chuyên môn ñáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế bị thiếu 
hụt, nhất là số bác sĩ, dược sĩ tại các ñơn vị tuyến huyện, xã, làm ảnh hưởng ñến chất 
lượng phục vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại ñịa phương, hàng năm 
các sinh viên mới tốt nghiệp không về lại ñịa phương công tác, trong khi ñó số ñang 
công tác trong ngành Y tế có trình ñộ chuyên môn ñại học Y, Dược lại có xu hướng 
xin chuyển sang công tác tại khu vực y tế tư nhân trong và ngoài tỉnh làm cho lực 
lượng bác sĩ, dược sĩ ñã thiếu lại càng thiếu hơn, ñặc biệt có bệnh viện tuyến huyện 
(như huyện Sông Hinh) chỉ có 05 bác sĩ. Với tình hình thực trạng thiếu hụt cán bộ 
như hiện nay, Bộ Y tế ñã có chủ trương, biện pháp triển khai công tác ñào tạo nhân 
lực y tế theo ñịa chỉ và cử tuyển ñể bổ sung nguồn nhân lực cho các ñịa phương. 

ðược sự chỉ ñạo của Tỉnh ủy, Hội ñồng nhân dân tỉnh, cần ñẩy mạnh hơn nữa 
công tác ñào tạo cán bộ ñể ñáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân trên ñịa bàn, ñảm bảo 
ñủ về số lượng và ñào tạo ñủ các chuyên khoa theo yêu cầu. Trên cơ sở hàng năm số 
bác sĩ, dược sĩ ra trường bổ sung cho ngành Y tế là rất ít. Do vậy cần phải tích cực 
mở rộng loại hình ñào tạo theo ñịa chỉ là hết sức cần thiết. 

III. KẾ HOẠCH VÀ CHỈ TIÊU ðÀO TẠO 

1. Kế hoạch cụ thể: 

a) Xác ñịnh số lượng còn thiếu, cần ñào tạo bổ sung: 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 
của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về hướng dẫn ñịnh mức biên chế sự nghiệp trong 
các cơ sở y tế nhà nước, so với số hiện có thì số cán bộ có trình ñộ ñại học Y, Dược 
cần bổ sung cho các tuyến như sau: 

- Tuyến tỉnh: số lượng cần bổ sung ñể bố trí cho các ñơn vị, chủ yếu là cho các 
ñơn vị mới ñược thành lập, cụ thể: 

+ Quản lý nhà nước: 12 bác sĩ; 

+ Các ñơn vị tuyến tỉnh: 30 bác sĩ và 15 dược sĩ; 

- Tuyến huyện: còn thiếu 67 bác sĩ và 15 dược sĩ, ñược chia ra như sau: 

+ Bệnh viện ña khoa huyện, thành phố: 09 bác sĩ và 06 dược sĩ; 

+ Trung tâm Y tế dự phòng huyện, thành phố: 40 bác sĩ và 09 dược sĩ; 

+ Trung tâm An toàn vệ sinh thực phẩm các huyện, thành phố: 18 bác sĩ; 

- Tuyến xã, phường, thị trấn: thiếu 48 bác sĩ (hiện có 61 bác sĩ). 

Như vậy số lượng bác sĩ, dược sĩ còn thiếu so với nhu cầu hiện tại là: 157 bác 
sĩ, 50 dược sĩ ñại học; 

Tuy nhiên, nếu như tính từ nay ñến năm 2020 thì sẽ có biến ñộng về dân số 
toàn tỉnh tăng, số cán bộ ñã ñến tuổi nghỉ hưu hàng năm... Do ñó, nhu cầu cần ñào tạo 
ñể bổ sung là cao hơn rất nhiều so với số hiện tại. Nhưng ñể ñáp ứng nhu cầu trước 
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mắt, trong ðề án này xác ñịnh từ nay ñến năm 2020 cần ñào tạo ít nhất là 150 bác sĩ 
và 50 dược sĩ ñại học hệ chính quy theo ñịa chỉ ñể bổ sung cho các tuyến y tế trong 
tỉnh. 

b) Phân bổ cho từng năm học: 

- Năm học 2009-2010: tuyển ñầu vào số lượng ñào tạo 60 bác sĩ và 20 dược sĩ 
ñại học; 

- Năm học 2010-2011: tuyển ñầu vào số lượng ñào tạo 50 bác sĩ và 20 dược sĩ 
ñại học; 

- Năm học 2011-2012: tuyển ñầu vào số lượng ñào tạo 40 bác sĩ và 10 dược sĩ 
ñại học; 

- Từ năm học 2012 trở về sau: tiếp tục giải quyết các vấn ñề phát sinh ñể thực 
hiện ñào tạo ñến năm 2020 ñủ 150 bác sĩ và 50 dược sĩ tốt nghiệp ra trường theo kế 
hoạch của ðề án.  

c) ðối tượng tuyển sinh, phương thức xác ñịnh ñiểm trúng tuyển: 

- ðối tượng tuyển sinh: Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cử các ñối tượng ñi học ñại 
học Y, Dược hệ chính quy theo ñịa chỉ, nếu ñủ các ñiều kiện sau: 

+ Người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thuộc KV1, KV2-NT; 

+ ðã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường ñại học hệ chính quy theo ñề thi 
chung năm hiện tại, cùng khối thi với ngành ñào tạo theo ñịa chỉ;  

+ Có nguyện vọng 1 vào các ngành Y, Dược của trường tổ chức ñào tạo theo 
ñịa chỉ (trừ KV1); 

+ Có ñiểm thi trên ñiểm sàn nhưng chưa trúng tuyển vào bất cứ trường ñại học 
nào;  

+ Có cam kết bằng văn bản trở lại tỉnh công tác theo ñịa chỉ ñã ñăng ký (sau 
khi tốt nghiệp); 

- Xác ñịnh ñiểm trúng tuyển: theo quy ñịnh của Quy chế tuyển sinh ñại học, 
cao ñẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

2. Phương thức tiến hành: 

- Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh có văn bản xin chỉ tiêu ñào tạo theo ñịa chỉ gửi cho: Bộ Giáo dục và ðào tạo; Bộ 
Y tế; Trường ðại học Y, Dược Huế và ðại học Y, Dược thành phố Hồ Chí Minh (nếu 
ñược Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Y tế giao chỉ tiêu cho trường ñào tạo theo ñịa chỉ 
ñối với tỉnh Phú Yên) ñể xin chỉ tiêu ñào tạo bác sĩ, dược sĩ ñại học. 

- Trên cơ sở ñó, hàng năm, Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và ðào tạo thông 
báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin ñại chúng, các diễn ñàn tư vấn mùa thi 
vận ñộng số học sinh ñang học lớp 12 và các ñối tượng có ñủ ñiều kiện muốn vào 
ngành Y, Dược tham gia ñăng ký dự thi tuyển chính quy ñầu vào các trường có ñào 
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tạo ñại học Y, Dược theo vùng, ít nhất mỗi năm có 200 thí sinh ñể có thể chọn ñủ số 
lượng ñào tạo theo kế hoạch.  

- Nộp hồ sơ ñăng ký dự thi tại Sở Giáo dục và ðào tạo Phú Yên theo quy ñịnh 
(tháng 3 hàng năm). ðồng thời nộp ñơn xin tham gia dự thi ñể xét ñi học theo ðề án 
(nộp tại Sở Y tế). 

- Trường ðại học Phú Yên phối hợp tổ chức ôn tập cho các thí sinh có nhu cầu 
theo từng môn ñăng ký. 

- Cơ sở ñào tạo: do các trường ñại học quyết ñịnh, chủ yếu là ở tại trường ñại 
học ñó. Nếu ñủ ñiều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ñề nghị 01 số môn có thể tổ chức 
tại Trường ðại học Phú Yên và một số cơ sở trong ngành Y tế tỉnh. 

Căn cứ kết quả ñiểm thi, số lượng sinh viên ñược cử tuyển, chọn số thí sinh 
không ñạt ñiểm trúng tuyển nhưng trên ñiểm sàn và chọn từ ñiểm cao ñến thấp cho 
ñủ số lượng theo quy ñịnh, Sở Giáo dục và ðào tạo tham mưu, trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Y tế trực tiếp làm việc với các trường 
về chỉ tiêu ñào tạo từng năm theo kế hoạch. 

3. Về kinh phí và chính sách:  

- Kinh phí ñi học do cá nhân và gia ñình ñài thọ. 

- ðược vay tiền ñể ñi học tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy ñịnh hiện 
hành (theo Quyết ñịnh số 157/2007/Qð-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về tín dụng ñối với học sinh, sinh viên). 

- Khi ngân sách có ñiều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình Hội ñồng nhân dân tỉnh 
xem xét hỗ trợ thêm hoặc cho vay ưu ñãi phù hợp.   

4. Phân công sau khi tốt nghiệp:  

Các học sinh sau khi tốt nghiệp ra trường, ñược bố trí công tác theo ñịa chỉ ñã 
ñăng ký. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở: Nội vụ; Giáo dục và ðào tạo, các ngành 
liên quan và ñịa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung ðề án. Nếu có 
vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ ñạo giải quyết kịp thời. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản xin ñăng ký chỉ tiêu hàng năm gửi 
Bộ Giáo dục và ðào tạo; Bộ Y tế; Trường ðại học Y, Dược Huế, Trường ðại học Y, 
Dược thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Sở Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, các ñơn vị liên 
quan trong việc triển khai các nội dung của ðề án; tổ chức thông báo rộng rãi, kịp 
thời ñể học sinh các trường phổ thông trung học và các ñối tượng có ñủ ñiều kiện 
trong toàn tỉnh biết ñăng ký dự thi. 
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3. Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Giáo dục và 
ðào tạo và các ñịa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí công tác cho số 
sinh viên sau khi tốt nghiệp./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Lê Kim Anh 
 


